Họ và tên học sinh ……………………………
Lớp:1/…
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1 – TUẦN 22
Bài 1. Em hãy đọc khổ thơ sau: (rèn kĩ năng đọc: nhẩm đánh vần và đọc trơn)
À ơi! Con mẹ ngủ ngoan 
Con chim sâu nhỏ hót vang sau vườn
 			Đung đưa cành bưởi toả hương 
Con ong chăm chỉ lên đường tìm hoa.
Bài 2: Khoanh tròn chữ cái trước từ:
1. Có vần op:
A. cá chép		B. đóng góp		C. tấm cót		D. máy móc
2) Có vần ip:
A. cá mập		B. ngăn nắp		C. khắp nơi		D. bắt nhịp
Bài 3: Điền vần:
1) op hay ap?
con c…̣….		r…̣….  hát			th…́….  đôi		đóng g …́….
2) oan hay oang?
vỡ h………		bài t……́..		máy kh…….		h………̀̀…  tử
Bài  3: Nối ô chữ thích hợp:
	Em giúp đỡ
	
	bắt nhịp cho chúng em hát.

	Chúng em
	
	ba mẹ.

	Bé thích
	
	xếp hàng vào lớp.

	Cô giáo
	
	học toán.





Bài 4: Điền vào chỗ trống  oang, oe, oan hay oay
	ghế x………..
	áo ch………̀̀ …..
	học t……́ …….
	múa x……̀̀ …..


Bài 5. Điền vần oai, oa hay oan: 
chìa kh…́…… 		kh….. lang 		điện th…̣…… 		đ……̀̀…… tàu

BÀI TẬP TOÁN 1 – TUẦN 22
Bài 1:Nhà An có 6 con gà, mẹ mua thêm 3 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà?
Tóm tắt
Có  		: 6 con gà
Thêm  	: 3 con gà
Có tất cả 	: …con gà?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

BÀI 2:Lan có 10 quả cam, Mai có 5 quả cam. Hỏi cả hai bạn có mấy quả cam  ?
Tóm tắt
Lan có  		: 10 quả cam
Mai có  		:  5  quả cam
Cả hai bạn có	: …quả cam?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Bài 3:Tổ Một có 10 bạn nữ, tổ Hai có 7 bạn nữ. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn nữ?
Tóm tắt
Tổ Một có :   … bạn nữ
Tổ Hai  có :   … bạn nữ
Cả hai tổ có : … bạn nữ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI TẬP NÀY NHÉ.
